
  

 

Tổng hợp Kinh tế Tài chính 

12/08 - 16/08/2024 

TỔNG QUAN  

Sau nửa đầu năm năm 2024, nợ xấu có xu hướng tăng tại hầu hết các ngân hàng, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. 

Theo thông tin từ NHNN, nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống đến cuối tháng 6/2024 là 795.500 tỷ đồng, tăng 5,77% so với cuối 

năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 6 đạt mức 4,56%, cao hơn mức 4,55% tại thời điểm cuối năm 2023 và cao hơn nhiều 

so với mức 2,03% cuối năm 2022. Cuối quý II, trong khi nợ cần chú ý giảm khoảng 19 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,9% so với 

thời điểm đầu năm, thì nợ có khả năng mất vốn lại tăng mạnh hơn 11 nghìn tỷ đồng, tương đương 10,6%. Tỷ lệ tạo mới nợ xấu là 

0,16% trong quý II/2024, tăng quý thứ 2 liên tiếp. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn hệ thống NH xử lý được 96.700 tỷ 

đồng nợ xấu, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 29 NH niêm yết đã công bố báo cáo tài chính, có đến 24 NH cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng. Chỉ 5 tổ chức ghi nhận có tỷ lệ nợ 

xấu cải thiện là: Agribank (giảm 0,01%); SeABank (giảm 0,03%); PG Bank (giảm 0,24%); Eximbank (giảm 0,01%); SHB (giảm 

0,23%). So với mục tiêu mà NHNN đề ra là tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, hiện tại có nhiều NH vượt ngưỡng, trong đó có 

thể kể đến: BaoVietBank (4,79%); BVBank (3,77%); VIB (3,67%); ABBank (3,55%); Vietbank (3,43%); OCB (3,12%). Những 

NH có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% là: Eximbank (2,64%); PG Bank (2,61%); NamABank (2,57%); Saigonbank (2,55%); Sacombank 

(2,43%); HDBank (2,1%); TPBank (2,06%), … 10 NH có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong hệ thống là: Vietcombank, Techcombank, 

ACB, Bac A Bank, BIDV, Vietinbank, MB, LPBank, Agribank, SeABank. 

Về nợ cơ cấu lại thời hạn và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 06/2024/TT-NHNN và Thông tư 02/2023/TT-NHNN, các nhà 

phân tích cho biết con số này tăng khá mạnh, với tổng giá trị nợ gốc và lãi tăng thêm 25,5% so với cuối năm 2023 lên 230.400 tỷ 

đồng. Đồng thời, số lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cũng tăng mạnh, từ 188.000 lượt vào cuối 

năm 2023 lên 282.000 lượt vào cuối tháng 6/2024. 

Trong khi đó, bức tranh nợ xấu vẫn chưa bộc lộ hết nhờ tác động của việc kéo dài Thông tư 02. Mặc dù vậy, tiềm ẩn nợ xấu vẫn 

còn hiện hữu khi mức độ hồi phục của thị trường BĐS, TPDN chưa thực sự như kỳ vọng.  

Ở một khía cạnh khác, theo báo cáo tài chính của các NH niêm yết, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các NH này đã giảm về 81,5% cuối 

quý II/2024, mức thấp nhất kể từ khi Covid-19 xuất hiện và cách khá xa so với mức đỉnh 143,2% ở cuối quý III/2022. Cụ thể, có 

tới 23 NH suy giảm bao phủ nợ xấu, trong đó suy giảm mạnh nhất là VietinBank (giảm 53,5%), tiếp đến là BIDV (giảm gần 49%), 

BacABank (giảm 45%) và Vietcombank (giảm 18,2%). Hiện tại, toàn hệ thống chỉ còn 6 NH có quỹ dự phòng rủi ro đủ sức bao 

phủ trên 100% nợ xấu, bao gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB và Techcombank. Đáng lưu ý, toàn hệ thống 

đang có hơn 10 NH có tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ dưới 50%.  

Đánh giá về triển vọng nợ xấu trong nửa cuối năm 2024, các chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Phía tích cực cho rằng tăng 

trưởng kinh tế ở mức cao trong nửa đầu năm và dự báo còn tiếp tục tích cực trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện giúp gia tăng TD 

và cải thiện thanh khoản thị trường. Bên cạnh đó, Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai 

và Luật Nhà ở có hiệu lực từ đầu 01/08/2024 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS; đồng thời lãi suất cho 

vay tiêu dùng đã hạ nhiệt nhiều so với trước đó cũng giúp cải thiện dòng tiền của khách hàng. Các chuyên gia này cho rằng, với 

những giải pháp đồng bộ đang được triển khai như: khoản vay mới với lãi suất thấp, khoản nợ cũ tiếp tục được giãn hoãn, nợ xấu 

được xử lý tích cực…, ngành NH sẽ đạt được mục tiêu kép là tín dụng tăng trưởng 15%, đồng thời nợ xấu dưới mức 3%.  

Phía tiêu cực hơn lại cho rằng nợ xấu dự kiến vẫn duy trì ở mức cao trong vài quý tới, do thị trường BĐS còn nhiều khó khăn bởi 

các nút thắt chưa hoàn toàn được tháo gỡ. Nợ xấu có thể sẽ đạt đỉnh vào quý III, hoặc chậm hơn có thể kéo dài đến quý IV. Bên 

cạnh đó, tốc độ xử lý nợ xấu của các NH có thể sẽ chậm hơn, do khó khăn khi quyền thu giữ tài sản bảo đảm đối với khách hàng 

vay chây ỳ tại Nghị quyết 42 không còn được kế thừa ở Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.    



 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 12/08 - 16/08, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng 

– giảm nhẹ. Chốt ngày 16/08, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.254 

VND/USD, giảm 06 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN tiếp tục 

niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD, tỷ giá bán giao 

ngay ở mức 25.450 VND/USD ở tất cả các phiên. 

Tỷ giá LNH trong tuần từ 12/08 - 16/08 biến động theo xu hướng giảm. 

Kết thúc phiên 16/08, tỷ giá LNH đóng cửa tại 25.061 VND/USD, giảm 

tiếp 44 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.  

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm trong tuần qua. Chốt phiên 16/08, 

tỷ giá tự do giảm 125 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên 

cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.450 VND/USD và 25.530 VND/USD. 

 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng  

Tuần từ 12/08 - 16/08, lãi suất VND LNH tăng trở lại ở hầu hết các kỳ hạn 

từ 1M trở xuống. Chốt ngày 16/08, lãi suất VND LNH giao dịch quanh 

mức: ON 4,57% (+0,17 đpt); 1W 4,64% (+0,11 đpt); 2W 4,69% (+0,04 

đpt); 1M 4,76% (-0,04 đpt).  

Lãi suất USD LNH duy trì trạng thái ít biến động trong tuần qua. Phiên 

16/08, lãi suất USD LNH đóng cửa ở mức: ON 5,31% (+0,01 đpt); 1W 

5,34% (-0,01 đpt); 2W 5,39% (-0,01 đpt) và 1M 5,41% (-0,02 đpt). 

 

 

 Thị trường mở 

 

Trên thị trường mở tuần qua từ 12/08 - 16/08, ở kênh cầm cố, NHNN chào 

thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 56.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4,25%. 

Có 50.925,85 tỷ đồng trúng thầu, có 56.617,56 tỷ đáo hạn trong tuần qua. 

NHNN chào thầu tín phiếu NHNN kỳ hạn 14 ngày, đấu thầu lãi suất ở tất cả 

các phiên. Hết tuần, có tổng cộng 24.800 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất trúng 

thầu giữ ở mức 4,25%; có 61.300 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.   

Như vậy, NHNN bơm ròng 30.808,29 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua 

bằng kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 

50.925,85 tỷ, khối lượng tín phiếu lưu hành ở mức 60.549,5 tỷ đồng. 

 

 Thị trường trái phiếu chính phủ:  

Giao dịch trên thị trường sơ cấp: 

Ngày 14/08, KBNN gọi thầu thành công 15.890 tỷ đồng/17.250 tỷ đồng TPCP gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 92%. Trong đó, kỳ hạn 

5Y huy động được 40 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu, 30Y huy động được 100 tỷ/500 tỷ đồng. Kỳ hạn 10Y và 15Y huy động thành 

công toàn bộ khối lượng gọi thầu, lần lượt là 9.000 tỷ đồng và 6.750 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn đều không đổi so với 

phiên đấu thầu trước, cụ thể: 5Y là 1,95%, 10Y là 2,71%, 15Y là 2,90%, 30Y là 3,10%. 

Trong tuần này, ngày 21/08, KBNN dự kiến chào thầu 13.000 tỷ đồng TPCP, trong đó kỳ hạn 5Y chào thầu 500 tỷ đồng, 10Y chào 

thầu 7.000 tỷ đồng, 15Y 5.000 tỷ đồng và 20Y chào thầu 500 tỷ đồng. 
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16-Aug-23 16-Dec-23 16-Apr-24 16-Aug-24

VND USD/VND

NHNN TT LNH TT tự do

Kỳ hạn VND W/W USD W/W Kỳ hạn Lợi suất W/W

O N 4.57 0.17 5.31 0.01 3Y 1.91 0.000

1W 4.64 0.11 5.34 -0.01 5Y 1.96 -0.020

2W 4.69 0.04 5.39 -0.01 7Y 2.24 -0.010

1M 4.76 -0.04 5.41 -0.02 10Y 2.72 -0.014

2M 4.91 -0.04 5.50 0.00 15Y 2.90 -0.013

3M 5.01 0.03 5.56 0.00

6M 5.30 0.00 5.61 0.00

9M 5.40 -0.02 5.68 -0.02

1Y 5.50 0.00 5.72 0.01

Lãi suất LNH Trái phiếu

Đơn vị: Tỷ đồng KL chào thầu KL trúng thầu KL đáo hạn Ròng KL lưu hành 

Nghiệp vụ cầm cố 56,000 50,925.85        56,617.56       5,691.71 -       50,925.85        

Nghiệp vụ mua bán tín 

phiếu NHNN
0 24,800.00        61,300.00       36,500.00      60,549.50        

Tổng cộng 30,808.29      

Tổng hợp GD cầm cố và mua bán TPNHNN từ 12/08 đến 16/08/2024



 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 9.823 tỷ 

đồng/phiên, giảm mạnh so với mức 11.800 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. 

 

Lợi suất TPCP trong tuần qua giảm nhẹ ở các kỳ 5Y-15Y. Chốt phiên 16/08, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1Y 1,88% (không đổi 

so với phiên cuối tuần trước); 2Y 1,89% (không đổi); 3Y 1,91% (không đổi); 5Y 1,96% (-0,02 đpt); 7Y 2,24% (-0,01 đpt); 10Y 

2,72% (-0,01 đpt); 15Y 2,90% (-0,01 đpt); 30Y 3,19% (không đổi). 

  

 Thị trường chứng khoán  

Tuần từ 12/08 - 16/08, thị trường chứng khoán chốt tuần trong sắc xanh khi 

các chỉ số đồng loạt tăng điểm mạnh phiên cuối tuần. Kết thúc phiên 16/08, 

VN-Index đứng ở mức 1.252,23 điểm, tăng mạnh 28,59 điểm (+2,34%) so với 

cuối tuần trước đó; HNX-Index thêm 5,77 điểm (+2,52%) đạt 235,15 điểm; 

UPCom-Index cộng 0,64 điểm (+0,69%) lên 93,44 điểm. 

Thanh khoản thị trường trung bình đạt gần 15.900 tỷ đồng/phiên, tương đương 

mức 15.700 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Khối ngoại bán ròng gần 580 tỷ 

đồng trên cả 3 sàn.  

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn KL gọi thầu KL trúng thầu LS trúng thầu Thay đổi
Tỷ lệ trúng 

thầu

Tỷ lệ đặt 

thầu

Số TV tham 

gia

MOF 14-Aug-24 5 1000 40 1.95% 0.00% 4.00% 1.04 2.00

MOF 14-Aug-24 10 9000 9000 2.71% 0.00% 100.00% 1.63 13.00

MOF 14-Aug-24 15 6750 6750 2.90% 0.00% 100.00% 1.31 10.00

MOF 14-Aug-24 30 500 100 3.10% 0.00% 20.00% 0.40 1.00

Tổng 17250 15890 92.12% 1.43

Thị trường TPCP sơ cấp

Ngày < 2 năm 2 - 5 năm 5 - 10 năm > 10 năm Tổng Ngày < 31 ngày
31 - 60 

ngày

60 - 92 

ngày
> 92 ngày Tổng

12/Aug/24                  -                   459         1,299         1,405 3,163      12/Aug/24         2,830               -                 -                 -   2,830      

13/Aug/24                 76                 526         2,287         2,628 5,516      13/Aug/24         1,876               -              285               -   2,161      

14/Aug/24                 76                 125         3,830         3,591 7,622      14/Aug/24         3,306            445               -                 -   3,750      

15/Aug/24                  -                     56         2,981         3,299 6,336      15/Aug/24         5,518               -                 -                 -   5,518      

16/Aug/24                 76                   67         1,590         3,204 4,936      16/Aug/24         5,381         1,903               -                 -   7,284      

Tổng              228             1,232      11,986      14,127      27,573 Tổng      18,911        2,348           285               -        21,543 

+_WoW              (411)                (659)            273        (3,487)        (4,285) +_WoW         3,494        (8,937)           (157)          (5,600)

%  WoW -64% -35% 2% -20% -13% %  WoW 23% -79% -36% -21%

Tỷ trọng 1% 4% 43% 51% 100% Tỷ trọng 88% 11% 1% 0% 100%

Thống kê giao dịch Outright

Đvt: Tỷ đồng

Thống kê giao dịch Repos

Đvt: Tỷ đồng

% /năm 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 30Y
20Y 30Y

16-Aug-24 1.88 1.89 1.91 1.96 2.24 2.72 2.90 3.19

So WoW 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00

So YoY 0.19 0.20 0.19 0.17 0.04 0.19 0.16 0.13

So YTD 0.33 0.34 0.35 0.422 0.30 0.49 0.47 0.18

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 
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1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 30Y

%
/n

ă
m

Đường cong lợi suất TPCP

16-Aug-24 9-Aug-24 29-Dec-23 16-Aug-23

16/08/24 VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1252.23 235.15 93.44

thay đổi so với tuần trước 2.34% 2.52% 0.69%

thay đổi so với đầu năm 10.82% 1.78% 7.35%

KLGD/phiên (tr.đ.vị) 611.91                   48.52 0.04

thay đổi so với tuần trước -12.92% -28.27% -99.96%

GTGD/phiên (tỷ đ) 14934.85 967.33 0.0006

thay đổi so với tuần trước -27.72% -45.93% -55.74%

ĐTNN mua/bán ròng (tỷ đ) (615.06)                  40.31            0.004            



 
 

QUỐC TẾ  

 

 

 

 

Mỹ đón nhiều chỉ báo kinh tế quan trọng trong tuần qua, nổi bật là các 

chỉ báo lạm phát của tháng 7. Đầu tiên, Văn phòng Thống kê Mỹ cho biết 

chỉ số giá sản xuất PPI lõi tại nước này đi ngang (0,0% m/m) trong tháng 7 

sau khi tăng 0,3% ở tháng 6, trái với dự báo tiếp tục tăng 0,2%. PPI toàn phần 

tại Mỹ trong tháng 7 cũng chỉ tăng 0,1% m/m, thấp hơn mức tăng của tháng 

6 và cũng là dự báo ở 0,2%. So với cùng kỳ năm 2023, PPI lõi tăng 2,2% y/y 

trong tháng vừa qua, thấp hơn mức tăng 2,7% của tháng 6; và PPI toàn phần 

tăng 3,3% y/y, nhích nhẹ lên từ 3,2% của tháng 6. Bên cạnh đó, CPI lõi tại 

Mỹ tăng 0,2% m/m trong tháng 7, nối tiếp mức tăng 0,1% của tháng trước đó 

và khớp với dự báo. CPI toàn phần tại Mỹ cũng tăng khoảng 0,2% m/m trong 

tháng vừa qua sau khi giảm nhẹ 0,1% ở tháng 6, khớp với dự báo. So với 

cùng kỳ năm 2023, CPI lõi và CPI toàn phần tại Mỹ lần lượt tăng 3,2% và 

2,9% y/y trong tháng 7, cùng hạ nhiệt nhẹ từ mức 3,3% và 3,0% của tháng 6. 

Trên lĩnh vực bán lẻ, doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ toàn phần tại Mỹ 

lần lượt tăng 0,4% và 1,0% m/m trong tháng 7 sau khi tăng 0,5% và giảm 

0,2% ở tháng trước đó, cùng vượt qua mức tăng 0,1% và 0,4% theo dự báo. 

Tiếp theo, sản lượng công nghiệp tại Mỹ giảm 0,6% m/m trong tháng 7 sau 

khi tăng 0,3% ở tháng 6, sâu hơn mức giảm 0,3% theo dự báo. So với cùng 

kỳ năm 2023, sản lượng công nghiệp của tháng 6 tăng nhẹ 0,1% y/y. Cuối 

cùng, số cấp phép xây dựng và số nhà khởi công trong tháng 7 lần lượt ghi 

nhận mức 1,40 triệu đơn và 1,24 triệu căn, cùng giảm so với 1,45 triệu đơn 

và 1,33 triệu căn trong tháng 6, đồng thời cùng thấp hơn mức 1,43 triệu đơn 

và 1,34 triệu căn theo kỳ vọng. Trong tuần này, thị trường chờ đợi biên bản 

họp Fed tháng 7, được công bố vào sáng sớm ngày 22/08 theo giờ Việt Nam.  

Nước Anh tuần qua cũng ghi nhận các thông tin kinh tế đáng chú ý. Văn 

phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS công bố GDP của nước này đi ngang 

trong tháng 6 (0,0% m/m) sau khi tăng 0,4% ở tháng 5, khớp với dự báo của 

thị trường. GDP Anh trong cả quý 2 vừa qua ghi nhận mức tăng 0,6% q/q, 

nối tiếp đà tăng 0,7% của quý trước đó và khớp với kỳ vọng. Liên quan đến 

lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần tại nước này tăng 2,2% y/y trong 

tháng 7, cao hơn so với mức 2,0% ghi nhận ở tháng 6. Ngược lại CPI lõi tăng 

khoảng 3,3% y/y trong tháng vừa qua, giảm tốc từ mức 3,5% của tháng trước 

đó. Điểm tích cực là, CPI toàn phần và CPI lõi trong tháng 7 cùng thấp hơn 

so với dự báo lần lượt ở mức 2,3% và 3,4% y/y. Tại thị trường lao động, 

trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp tại Anh giảm xuống còn 4,2% từ mức 4,4% 

của tháng 5, trái với dự báo tăng nhẹ lên mức 4,5%. Tuy nhiên, sang tháng 

7, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Anh tăng mạnh thêm 135 nghìn 

đơn, cao hơn mức 36,2 nghìn của tháng trước đó và đồng thời vượt xa dự báo 

ở mức 14,5 nghìn. Thu nhập bình quân của người lao động Anh tăng khoảng 

4,5% 3m/y trong 3 tháng 05-06-07, giảm tốc mạnh so với mức tăng 5,7% của 

3 tháng 04-05-06, gần khớp với mức tăng 4,6% theo dự báo. Cuối cùng, ở thị 

trường bán lẻ, doanh số bán lẻ tại Anh tăng 0,5% m/m trong tháng trước sau 

khi giảm 0,9% ở tháng 6, gần đạt mức tăng 0,6% theo kỳ vọng. So với cùng 

kỳ năm 2023, doanh số bán lẻ ghi nhận mức tăng khoảng 1,4% y/y. 
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Chứng khoán thế giới tăng điểm trong tuần qua. Kết thúc phiên 16/08, chỉ số 

công nghiệp Dow Jones tăng 2,94% w/w, DAX cũng tăng 3,38% và Shanghai 

tăng nhẹ 0,60%. Thị trường chứng khoán thế giới đồng nhịp đi lên khi các 

chỉ báo tại các nền kinh tế lớn là Mỹ, Anh và Trung Quốc đều đẩy lùi khả 

năng suy thoái kinh tế trong nửa cuối năm. Ngoài ra, làn sóng cổ phiếu công 

nghệ đang quay trở lại mạnh mẽ, dẫn đầu bời Nvidia với mức tăng 18%, 

Apple tăng 4% và Microsoft tăng 3% trong tuần qua. 

Giá vàng tăng khá mạnh, đóng cửa phiên ngày 16/08 ở mức 2.507,28 

USD/oz, tương đương tăng 3,14% w/w. Giá vàng chính thức vượt dự báo của 

nhiều tổ chức ở mức 2500 USD trong bối cảnh chỉ số USD-Index tiếp tục 

suy yếu. Giới phân tích cho rằng xu hướng cắt giảm lãi suất của NHTW các 

nước sẽ là yếu tố kích thích giá vàng tăng tiếp trong nửa cuối 2024. 

Giá dầu giảm nhẹ trong tuần qua. Kết thúc phiên 16/08, giá dầu WTI ở mức 

76,84 USD/thùng, tương đương giảm 0,25% w/w. Giá mặt hàng này rung lắc 

tương đối mạnh những ngày gần đây, nhưng nhìn chung vẫn trong xu hướng 

tăng kể từ đầu tháng 8 trong bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông vẫn phức 

tạp. Bên cạnh đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đầu tuần qua 

đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay do sự suy yếu của thị 

trường Trung Quốc.  
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DowJones DAX Shanghai 

(Mỹ) (Đức) (Trung Quốc)
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16 Aug 24 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2023 (%)

USD index 102.46 -0.65% 1.12% -2.11%

USD/CNY 7.16 -0.02% 0.94% 2.91%

USD/EUR 0.91 -1.02% 0.07% -3.03%

USD/JPY 147.58 0.66% 4.62% 7.59%

USD/KRW 1349.11 -1.11% 4.23% 2.66%

USD/SGD 1.32 -0.66% -0.29% -1.55%

USD/TWD 32.13 -0.93% 4.73% 0.34%

USD/THB 34.59 -1.73% 0.70% -0.75%

USD/VND Trung tâm 24254 -0.02% 1.63% 1.08%

USD/VND LNH 25061 -0.18% 3.34% 2.99%

USD/VND tự do 25445 -0.44% 2.85% 4.40%

Vàng 2507.28 3.14% 21.56% 13.06%

Dầu WTI 76.65 -0.25% 6.98% -10.73%
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